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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

__________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3623/TTr-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 như sau:            

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2014 
 5.630,779 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014 
 7.307,112 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014
 6.933,006 tỷ đồng. 

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014
 374,106 tỷ đồng. Trong đó:

a) Ngân sách cấp tỉnh
0,091 tỷ đồng.

b) Ngân sách cấp huyện
 303,494 tỷ đồng.

c) Ngân sách cấp xã
 70,521 tỷ đồng.

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI)

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh, số tiền: 91 triệu đồng như sau: chuyển 50% vào Quỹ dự trữ tài chính địa phương, số tiền: 45,5 triệu đồng và 50% vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2015, số tiền: 45,5 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2014 theo đúng nội dung và thời gian quy định. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ./.

CHỦ TỊCH

Trần Lưu Quang
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Phu lucI

(Kém theo Nghi quyét s6 37/2015/NQ-HPND, ngay 11 thang 12 nam 2015
ciia Héi dong nhdn dan tinh Téy Ninh)

DVT: Triéu dong

&t toa 4 &t toan | So sanh % QT voi:

Stt Noi dung in;iletzt(;)lasn nl;::lt;;& Qn;}l:t;(;)la: Dy todn Cngg Ky

1 2 3 4 5 6=(5/4) | 7=(5/3)
Thu NSNN trén dia ban (I+1I+I1I) 5,519,616 5.340.000| 5.630.779( 105.45%|( 102.01%
I |Thu ngi dia 3,529,317| 3,690,000 3,392,530| 91.94%| 96.12%
1 |Thu tir doanh nghiép nha nudc 743,400 656,800 578,584 88.09%| 77.83%
1.1 |Thu tir doanh nghiép nha nuéc Trung vong 437,220 395,080 401,252 | 101.56% | 91.77%
1.2 |Thu tir doanh nghiép nha nuéc dia phirong 306,180 261,720 177,332 | 67.76% | 57.92%
2 |Thu tir doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai 239,814 205,000 237,047| 115.63%| 98.85%
3 |Thu tir khu vuc CTN va dich vu ngoai quéc doanh 1,348,477 1,715,200 1,211,754 70.65%| 89.86%
4 |Lg phi trude ba 148,362 190,000 128,156| 67.45%| 86.38%
5 |Thué str dung d4t nong nghiép 4,044 2,000 4,620 231.00%| 114.24%
6 |Thué str dung dat phi néng nghiép 9,012 6,000 9,075 151.25%| 100.70%
7 |Thué thu nhap ca nhan 340,170 325,000 324,553 99.86%| 95.41%
8 |Thu phi va 1€ phi 79,338 80,000 146,463| 183.08%| 184.61%
9 |Tién str dung dat 157,206 95,000 133,305| 140.32%| 84.80%
10 |Thu tién cho thué mat dat, mat nude 83,543 90,000 91,696 101.88%]| 109.76%
11 [Thu khac ngan sach 185,851 124,000 317,087 255.72%| 170.61%

Trdo: - Thu phat an toan giao thong 90,815 80,000 74,634 93.29%
- Thu tién cdp quyén khai théc khodng san 9,297
12 |Thu thué bao vé méi truong 170,347 185,000 183,723 99.31%| 107.85%
13 [Thu tai xa 19,753 16,000 26,467| 165.42%| 133.99%
Trdo: - Thu phat an toan giao thong 1,609

II |Thu thué xuit, nhap khiau 502,280 492,000 647,583| 131.62%| 128.93%
III |Céc khodn thu dwgc dé lai chi QL qua NSNN 1,488,019 1,158,000 1,590,666 137.36%| 106.90%
1 [Hoc phi 27,391 16,000 29,711 185.69%| 108.47%
2 |Vién phi 266,275 142,000 320,529 225.72%| 120.38%
3 |DPong gop 2,653 429 16.17%
4 |Thu tir hoat dong x4 sb kién thiét 1,191,700{ 1,000,000 1,239,997| 124.00%| 104.05%
CAC KHOAN THU LIEN QUAN 2,543,943 2,418,719 95.08%
1 |Thu vay dau tu phat trién 169,000 26,000 15.38%
2 |Thu két du ngan sach nam trudc 388,788 396,787 102.06%
3 |Thu chuyén ngudn 1,025,683 926,244 90.31%
4 |Thu bd sung tir ngan sach trung wong 928,218 1,048,515 112.96%
5 |Thu tir ngén sach cap dudi ndp lén 32,254 21,173 65.64%
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QUYET TOAN THU BO SUNG TU NGAN SACH TRUNG UONG NAM 2014

(Kém theo Nghi quyét sé 37/2015/NQ-HPND, ngay 11 thang 12 ndm 2015
ctia Hoi dong nhdn dan tinh Téy Ninh)

PVT: Triéu dong

Duw toan uyét toan . .
Stt Noi dung nim 2014 ?m}l]n 2014 | Chicht
Tong cong (A+B) 747.227| 1,048,515
A |Bb sung theo du toan 747,227 691,227
I  |B6 sung can dbi 385,850| 385,850
II |Bo sung c6 muc tiéu 296,930| 240,930
1 |Von dau tu 184,000/ 128,000
1.1|Von ngoai nude 56,000
1.2|Vén trong nudc 128,000 128,000
) B(R).fung thuc hién cé.c ché do chinh sach va mét 50 112,930 112,930
nhiém vu theo quy dinh.
2.1|Chuong trinh qudc gia binh ding gidi 220 220
29 CPuong trinh quéc gia An toan lao dong, Vé sinh lao 120 120
dong
2.3|Chuong trinh quéc gia bao vé tré em 807 807
2.4|Chuong trinh phong chdng mai ddm 250 250
Pé an trg giup xa hoi va phuc hoi chire ning cho ngudi
2.5( . A AR N 90 90
tam than, nguoi réi nhicu tadm tri
2.6|Dé an phat trién nghé cong tac x hoi 56 56
27 XH; trg thanh 1ap mai, dao tao, boi dudng can bd, hop tac 200 200
2.8|Kinh phi bao v¢ rung va khoanh nuoi tai sinh rirg 1,400 1,400
2.9|Kinh phi hoc béng hoc sinh dan tdc ndi tra 6,966 6,966
210 I?inh ,phI’ }’16 trg hoc sinh ban trt va truong phd thong dan 776 776
tdc ban tra
2.11|H3 trg kinh phi thuc hién ddi v6i dang bo co s& 4,960 4,960
2.12|H5 trg kinh phi mua trang phuc cho dan quén tyr vé 10,120 10,120
213 556 trg kinh phi mua trang phuc theo Phéap 1énh cong an 1,150 1,150
2.14|H3 tro kinh phi x4y dung doi sdng vian héa khu dan cu 1,605 1,605
715 Hb ‘tr(y, kinh phi sang tao tac pham cua H6i VHNT va Hoi 520 520
Nha bao dia phuong
- Ho tro Hoi Vian hoc nghé thuat dia phuong 495 495
- HO trg Hoi nha bao dia phuong 85 85
2.16|H5 tro cac du an, nhiém vu khoa hoc cong nghé 1,200 1,200
2.17|Hb trg kinh phi tién 4n trua mau gido 3-5 tudi 4,770 4,770




[image: image5.jpg]Du toan uyét toan
SIE Ngtdang nim 2014 ?mi’n 2014 | Chicht
318 1;6 trg ki’nh pyi Lui;t Nguqi cao tudi, Lué}t Ngu(‘)ri kl}gyét 27.400 27,400
tat va chinh sach doi véi cac doi tugng bao trg xa hoi
Ho tro chi phi hoc tap va mién giam hoc phi theo Nghi
2ld dinh 49/2010/ND-CP, Nghi dinh 74/2013/Nb-CP 14,200 14,200
520 Hf’) tr(yvm(f)t s6 ché (}6’ chfnh sa‘;ch va nhiém vu do NSBbP 36,000 36,000
dam bao nhung khong du nguon
III |{Chuong trinh muc tiéu qudc gia 64,447 64,447
1|Chuong trinh MTQG Viéc 1am va day nghé 7,647 7,647
2|Chuong trinh MTQG Giam nghéo bén viing 16,480 16,480
3 C}luongAtrinh MTQG Nudc sach va V¢ sinh mdi truong 8.930 8.930
nong thon
4|Chuong trinh MTQG Y té 2,437 2,437
5|Chuong trinh MTQG Dan s6 va KHHGD 3,627 3,627
6|Chuong trinh MTQG Vé sinh An toan thuc pham 645 645
7|Chuong trinh MTQG Vin hoa 5,705 5,705
8|Chuong trinh MTQG Gido duc va Pao tao 11,880 11,880
9|Chuong trinh MTQG phong, chéng ma tiy 2,070 2,070
10|Chuong trinh MTQG phong, chdng toi pham 260 260
11|{Chuong trinh MTQG Xay dung nong thon maoi 4,140 4,140
12|Chuong trinh MTQG Phong, chdng HIV/AIDS 626 626
B B0 sung thém trong nim 357,288
Kinh phi phan gi6i cam mdc bién gi6i trén dét lién Viét
1 . 2,400
Nam - Campuchia
2|Kinh phi hd trg hd nghéo tién dién quy LILIII/2014 1,586
Kinh phi thuc hién hd tro dot xuit cho ngudi dan di cu ty
3|do Campuchia vé Viét Nam gip kho khin vé doi song 1,013
nam 2013
Kinh phi chuong trinh muc tiéu quéc gia y t& nam 2014
4 i , A 402
cho Du an ti€ém chiing mé rong
5 Kinh phi mua thé BHYT cho tré em dudi 6 tubi nim 17.927
2014
6 Kinh phi thuc hién Nghi dinh s6 49/2010/ND-CP va 41.034
Nghi dinh 74/2013/ND-CP nam 2011 va nam 2012, 2013 ’
,|Kinh phi kham chira bénh bao hiém y té cho tré em dudi 1,499
6 tudi chua dugc cap BHYT nam 2013 ’
Kinh phi thuc hién chinh sach bao vé va phat trién dat
S P 29,372
trong lha nam 2014
9|Kinh phi thuc hién cai cach tién lwong nam 2014 200,000
10|Kinh phi nguoi ¢6 cong véi cach mang vé nha & 2,920




[image: image6.jpg]Du toan

Quyét toan

Stt N¢i dung ndim 2014 hdim 2014 Ghi chu
11{Kinh phi thyc hién chuong trinh 135 10,930
12|Kinh phi thyc hién chinh sach mién thiy lgi phi 14,701
13|Kinh phi thuc hién chinh sach nghi huu trude tudi 424
Kinh phi thyc hién cac nhi€ém vy, du 4n bao vé moi
14( s A 1R S 30,000
truong va xu ly 6 nhiem moi truong
15|Kinh phi thuc hién Luét xtr phat vi pham hanh chinh 3,087
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2014
(Kém theo Nghi quyét s6 37/2015/NQ-HDND, ngay 11 thang 12 nam 2015 ciia Hi dong nhan dan tinh Tay Ninh)

BPon vi: Triéu do“ng.

Du toan nim 2014

So sanh ty 1€ (%)

tSt Ngi dung chi ?lngtztoolin Trung wong| Pia phuong (I)lg);ftztoolzi“n Du todn | Du todn . .
giao giao TW giao [ DP giao Ciing ky
A B 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7=4/1
TONG CHI NSDP (A+B+C+D+E) 7,086,047 4.240.247| 5577447 6.933,006| 163.50%| 124.30%| 97.84%
;gg e fol’i,’;ggz%ﬁ TCI‘;’E’NCZZ;% 6,127,549| 4240247\ 5577447\ 6476,528| 152.74%| 116.12%| 105.70%
A |CHI CAN POI 4,600,913 4,175,800 4,355,000| 4,722,714| 113.10%| 108.44%| 102.65%
I Chi ddu tur phat trién 1,030,374 633,200 682,000 855,743 135.15%| 125.48%|  83.05%
Trdé: + Chi ddu tiw cho GD - PT & day nghé 100,059 90,000 90,000 86,439|  96.04% 96.04% 86.39%
+ Chi déu tw cho Khoa hoc céng nghé 17,307 16,000 16,000 16,325 102.03% | 102.03% 94.32%
1 Chi dau tur XDCB 922,271 632,200 623,700 782,236 123.73%| 125.42% 84.82%
1.1 |Chi XDCB 909,616 632,200 623,700 782,236
a  |Nguén can aéi NSBP 499,119 373,200 373,200 586,007 | 157.02% | 157.02% | 117.41%
b Nguon thu tién sir dung ddt 42,000 75,000 66,500 66,500 88.67%| 100.00%| 158.33%
c Nguén TWBSCMT cho céc DA quan trong 170,255 128,000 128,000 119,233 93.15% 93.15% 70.03%
d Ngudén TWBSCMT vén ngodi nuéc 0 56,000 56,000 0 0.00% 0.00%
e Nguén vén vay wu dai BTC 198,243 10,496 5.29%
1.2 |Chi tra no vay dau tu co s& ha ting 12,655 0 0 0
a Tra ny g(fc 9,550
b Tra 1di va phi 3,105
2 Chi dau tu tao 14p Quy Phat trién dat 56,353 57,300 73,507 128.28%|  130.44%
3 Chi ddu tu va hd trg vén cho doanh nghiép 1,750 1,000 1,000 0 0.00% 0.00% 0.00%
4 Chi bé sung vén didu 16 Quy Pau tu Phat trién DP 50,000 0 0 0.00%
Il [Chi thuong xuyén 3,569,539| 3,464,020 3,585,080| 3,865,971 111.60%| 107.83%| 108.30%
1|Su nghiép kinh té 305,658 261,295 310,599 118.87%| 101.62%
1.1 |Su nghiép néng nghiép 24,839 24,300 27,132 111.66% | 109.23%
1.2 |Su nghiép lam nghiép 25,649 21,650 27,342 126.29% | 106.60%
1.3 |Su nghiép Thuy loi 77,096 55,050 71,459 129.81% 92.69%
1.4 |Su nghiép giao thong 54,025 54,195 51,975 95.90% 96.20%
1.5 |Su nghiép KTTC 40,455 42,000 44,594 106.18% | 110.23%
1.6 |Su nghiép kinh 1é khdc 83,593 64,100 88,097 137.44% | 105.39%
Trong dé: Bé sung Quy Xiic tién Thirong mai 4,000
2|Su nghiép Mai truong 92,590 47,000 52,700 103,274 219.73%| 195.97%| 111.54%
3|Su nghiép gio duc va dao tao 1,452,085| 1,539,930 1,566,702| 1,585,576| 102.96%| 101.20%| 109.19%
3.1 |Sunghiép gido duc 1,328,401 1,412,202 1,469,651 104.07% | 110.63%
3.2 |Suwnghiép ddo tao 123,685 154,500 115,925 75.03% 93.73%
4|Su nghiép Y 388,261 424,800 419,433 98.74%|  108.03%
Trong dé: KP mua thé BHYT cho cdc déi tuong 108,687 105,200 95,252 90.54% 87.64%
5|Chi su nghiép Vin héa thong tin 34,271 30,800 42,265 137.22%| 123.33%
6|Chi su nghiép Phat thanh truyén hinh 17,966 22,050 22,044 99.97%|  122.70%
7|Chi su nghiép Thé duc thé thao 23,290 31,570 27,950 88.53%| 120.01%
8|Chi su nghiép Khoa hoc va cong nghé 19,863 20,800 23,700 23,148 111.29% 97.67%|  116.54%
9|Chi dam bao xa hoi 207,060 199,200 190,278 95.52% 91.90%
Trong d6: Bé sung Qui GQVL dia phuwong 3,000 2,000 3,000 150.00% 100.00%
10|Chi quan 1y hanh chinh 723,668 722,750 774,715 107.19%|  107.05%
10.1 |Qudn Iy nha nuée 456,622 497,515 480,739 96.63% |  105.28%
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2 Noi dung chi ?ll;i:tzt(;):; Trung wong| Pia phuwong ?lgyl;etzi)ola“n Du todn | Du todn Ciing ky
giao giao TW giao | DP giao
A B 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7=4/1
10.2 |Dang 149,842 128,880 162,837 126.35% 108.67%
10.3 |DPodn thé 96,295 74,340 108,792 146.34% 112.98%
10.4 |Hgi quan ching 20,908 22,015 22,346 101.51% 106.88%
11|Chi An ninh - quée phong 254,629 178,920 318,555 178.04%|  125.11%
11.1 |An ninh 96,465 65,380 122,064 186.70% 126.54%
11.2 |Quéc phong 158,164 113,540 196,491 173.06% |  124.23%
12Chi trg gia, trg cude cdc mat hang chinh sach 4,857 4,930 6,029 122.28% 124.12%
13| Chi khac ngan sach 45,341 65,663 42,105 64.12% 92.86%
13.1 |Bdo Tay Ninh 1,831 1,864 1,864 100.00% 101.79%
13.2 |BHIN 5,981 8,576 143.40%
13.3 |HG tro khdc 24,821 39,799 27,871 70.03% 112.29%
13.4 |Hoan tra cdac khoan thu nam trudc 12,255 3,117 25.44%
13.5 |An toan giao thong 24,000 0
13.6 |Khen thuong 453 676 149.40%
II  [Chi bd sung Quy Du trir tai chinh 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00%| 100.00% 100.00%
IV |Dw phong 77,580 86,920
B |CAC KHOAN CHI QUAN LY QUA NSNN 1,411,013 1,158,000 1,679,576 145.04% 119.03%
I Chi tir nguén NSPP 342,425 158,000 350,398 221.77% 102.33%
1|Chi déu tu XDCB 0 158
2|Chi su nghié¢p gido duc va dao tao 26,529 16,000 29,711 185.69% 111.99%
3|Chi su nghiép y t& 266,275 142,000 320,529 225.72% 120.38%
4|Chi khéc tir ngudn thu phat ATGT 49,621 0
11 Chi du tr tir ngudn thu XSKT 1,068,588 1,000,000 1,329,178 132.92% 124.39%
1|Chi diu tu cac cong trinh phuc loi XH 1,021,088 876,956 1,148,808 131.00% 112.51%
Chi thanh toén lai ngudn vén da diu tu cac cong trinh
2|DA phtic lgi XH quan trong cua dia phuong thuc hién 47,500 123,044 180,370 146.59% 379.73%
nam trude
C |CHI CHUONG TRINH MTQG VA CT 135 115,623 64,447 64,447 74,238 115.19% 115.19% 64.21%
I Chi cac Chuong trinh MTQG 114,983 64,447 64,447 69,989 108.60% 108.60% 60.87%
1|Chuong trinh Giam ngho bén ving 13,108 16,480 16,480 18018] 109.33%| 109.33%| 137.46%
5|Chuong trinh Dan sé va ké hoach héa gia dinh 5,769 3,627 3,627 3,708 10223%|  102.23% 64.28%
3 Chuong‘, trinh Phong, chong mot s6 bénh XH, bénh dich 3 0
nguy hiém va HIV/AIDS 0.00%
gll;img trinh NurGe sech va V¢ sinh mdi truong nong 10,528 8,930 8,930 1,678 130.77%|  130.77%|  110.93%
5|Chuong trinh vé Van héa 8,296 5,705 5,705 5024 93.58%|  98.58%|  67.79%
6| Chuong trinh Gido dyc - Dao tao va day nghé 31,040 11,880 11,880 11,903 100.20% 100.20% 38.35%
7|Chuong trinh Phong, chéng Tdi pham 750 260 260 260] 100.00%|  100.00%|  34.67%
g[Chuong trinh Phong, chéng ma tiy 4915 2,070 2,070 2,172 104.92% 104.92% 44.19%
9|Chuong trinh V¢ sinh An toan thuc phém 1,947 645 645 643 99.76% 99.76% 33.04%
10|Chuong trinh Viée lam va day nghé 8,204 7,647 7,647 7008 91.65%|  91.65%|  85.43%
11|Chuong trinh Ung pho véi bién dbi khi hau
12|Chuong trinh vé Y té 6,790 2,437 2,437 2954] 121.20%| 121.20%|  43.50%
13|Chuong trinh Xay dung nong thon méi 20,992 4,140 4,140 53300 12875%| 128.75% 25.39%
14|Chuong trinh Phong, chong HIV/AIDS 2,238 626 626 626 100.00%| 100.00%|  27.97%
s G buine i cosominiine |y : 0
s > 15.74%
11 Chuong trinh 135 639 4,249
D |CHI NQP NGAN SACH CAP TREN 32,254 0 21,173 65.65%
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Noi d hi Quyét toan - Quyeét toan - -
01 dung chi nim 2013 |Trung wong| Bia phuong [ - 5., | Dwtoin [ Dy todn Ciing ky
giao giao TW giao | DP giao
B 1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7=4/1
CHI CHUYEN NGUON 926,244 435,305 47.00%
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